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Bài Bài 29       ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH
 Địa hình nước ta được chia thành các khu vực: đồi núi, đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa.
1. Khu vực đồi núi :
Chiếm 3/4 diện tích đất liền, kéo dài liện tục từ Bắc vào nam và chia làm 4 vùng: Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam 

- Vùng núi Đông Bắc: là vùng đồi núi thấp nằm ở tả ngạn sông Hồng, nổi bật với nhiều dãy núi hình cánh cung. Địa hình cácxtơ khá phổ biến, tạo nên nhiều cảnh quan đẹp và hùng vĩ.

- Vùng núi Tây Bắc: nằm giữa sông Hồng và sông Cả, hùng vĩ, đồ sộ nhất nước ta, kéo dài theo hướng tây bắc - đông nam. 

- Vùng núi Trường Sơn Bắc: từ sông Cả tới dãy Bạch Mã. Là vùng núi thấp, có hai sườn không đối xứng, có nhiều nhánh đâm ra biển.

-  Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam: là vùng đồi núi, cao nguyên hùng vĩ, lớp đất đỏ ba dan phủ trên các cao nguyên rộng lớn…
2. Khu vực đồng bằng:

  a. Đông bằng chât thổ hạ lưu các sông lớn:

 * Đều nằm trong vùng sụt võng được bồi đắp phù sa.

 * Đồng bằng sông Hồng cao 15m.

_ Diện tích 15.000 km2 có hệ thống đê ngăn mặn.

  *Đồng bằng sông Cửu Long thấp ngập nước cao từ 2-3m.

   -  Diện tích 40 000 km2 không có hệ thống đê bị ngập nước hằng năm.

  b. Đồng bằng Duyên hải Trung Bộ

    -  Diện tích 15.000 km2 

    - Đồng bằng nhỏ hẹp kém phì nhiêu.
  3. Địa hình bờ biển và thềm lục địa.

   - Dài trên 3260km (từ Móng Cái đến Hà Tiên); có hai dạng chính là bờ biển bồi tụ (vùng    đồng bằng) và bờ biển mài mòn (chân núi, hải đảo từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu); giá trị: nuôi  trồng thủy sản, xây dựng cảng biển, du lịch…

  - Thềm lục địa: mở rộng ở vùng biển Bắc Bộ và Nam Bộ, có nhiều dầu mỏ.

 ? Chứng minh địa hình núi nước ta phức tạp và đa dạng ?

          Bài 31        ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM
1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

- Khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. 

- Nóng ẩm mưa nhiều và diễn  biến phức tạp .

- Hàng năm lãnh thổ Việt Nam cả trên đất liền và trên biển nhận được một lượng bức xạ mặt trời rất lớn, số giờ nắng nhiều, nhiệt độ cao, lượng mưa và độ ẩm không khí lớn .

2. Tính chất đa dạng và thất thường:
Khí hậu nước ta thay đồi theo mùa , theo vùng từ Bắc vào Nam, Đông sang Tây và từ thấp lên cao do ảnh hưởng của địa hình và hoàn lưu gió mùa . Ngoài ra do hoạt động gió mùa không có chu kì ổn định nên làm cho thời tiết nước ta thay đổi thất thường .
  ? Em hãy lấy một vài ví dụ về tính đa dạng và thất thường.

